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THỜI KHÓA BIỂU 

Lớp 2 – Học phần 2 2 (22/10/2018 – 29/01/2018) 

Giáo viên chủ nhiệm: NGÔ CHÍ THÀNH   Phòng: 2A 

 

 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

8:30 – 8:45 Chào cờ Sinh hoạt hàng 

tuần 
   

8:45 – 9:30 Tập đọc Chính tả Chính tả Toán Toán 

9:30 – 10:15 Tập đọc Mỹ thuật 
Âm nhạc/ KNS/ 

Thư viện 
Thủ công Tập viết 

10:15 – 10:30 (Giải lao giữa giờ) 

10:30 – 11:15 Tiếng Anh 
(Cô  Xinmei) 11:15 – 12:00 

12:00 – 12:30 
(Ăn trưa) 

12:30 – 13:00 

13:00 – 13:45 
Khoa học xã hội 
 (Thầy  Germen) 

Tiếng trung 
 (Cô  Xinmei) 

Khoa học xã hội 
 (Thầy Germen) 

Tiếng trung 
(Cô  Xinmei) Âm nhạc 

13:45 – 14:30 Toán Luyện từ và câu Kể chuyện Tập đọc Tập làm văn 

14:30 – 14:45  (Ăn xế) 

14:45 – 15:30  
Tiếng trung 
(Cô  Xinmei) 

Toán 
Math 

Toán 
Math 

Thể dục 
(Thầy Germen) 

Thể dục 
(Thầy Germen) 

15:30 – 16:15  
Tin học 

(Thầy Nick) 

Tự nhiên và Xã hội 
(Thầy Germen) 

Tin học 
(Thầy Nick) Đạo đức KNS/Rèn chữ 

16:15 (Ra về) 


